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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:            /TTr-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày          tháng        năm 2009


Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Luật công nghệ cao

------------------------
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình của Chính phủ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công nghệ cao. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng Nghị định và kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với một số vấn đề cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Luật công nghệ cao đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Tại Điều 35, Luật quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều được quy định cụ thể trong Luật và hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công nghệ cao là rất cần thiết và cấp bách để triển khai kịp thời Luật công nghệ cao vào cuộc sống khi Luật có hiệu lực.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:

1. Cụ thể hoá một số điều của Luật công nghệ cao giao cho Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật để đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước. 

2. Cụ thể hóa những chính sách lớn cho phát triển công nghệ cao của Nhà nước như: huy động mọi nguồn lực đầu tư, dành ưu đãi cao nhất, ưu tiên phân bổ ngân sách và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển và tham gia hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo phát triển doanh nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cao và mới vào Việt Nam gắn liền với nghiên cứu làm chủ, thích nghi, bản địa hóa và cải tiến công nghệ nhập.
3. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản hướng dẫn thi hành luật về nội dung, tiến độ, tính thông thoáng trong các quy định thực thi để triển khai kịp thời và có hiệu quả Luật vào thực tiễn cuộc sống. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ ngành có liên quan để xây dựng Dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình soạn thảo, đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức khoa học và công nghệ, Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở nghiên cứu, soạn thảo và tổng hợp, xử lý, tiếp thu ý kiến đóng góp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Dự thảo Nghị định gồm 19 Điều. Ngoài quy định chung về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 và Điều 2, nội dung chủ yếu của Nghị định bao gồm :

1. Về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao 

Về ứng dụng công nghệ cao, Dự thảo (Điều 3) quy định tổ chức, cá nhân được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh vay vốn từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, khi thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao từ kết quả nghiên cứu và phát triển trong nước; dự án sản xuất thử nghiệm; dự án làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào Việt Nam.
Đối với nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Dự thảo (Điều 4) quy định tổ chức, cá nhân được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, các nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khi thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn Việt Nam; đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ cao thay thế công nghệ nhập từ nước ngoài; đề tài nghiên cứu sáng tạo công nghệ cao mới lần đầu tiên ở Việt Nam. 
2. Về nhập khẩu công nghệ cao bằng ngân sách nhà nước 

Dự thảo (Điều 5) quy định về điều kiện đối với nhập công nghệ cao, máy móc, thiết bị công nghệ cao để thực hiện các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh là công nghệ trong nước chưa tạo ra được và để nghiên cứu làm chủ, thích nghi, tạo ra công nghệ bản địa. Nhà nước hỗ trợ nhập khẩu công nghệ, thiết bị, bao gồm các chi phí như: mua tài liệu về công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm, bí quyết công nghệ; đào tạo, hướng dẫn nắm vững và làm chủ công nghệ; thuê chuyên gia tư vấn kỹ thuật, thiết kế, đánh giá, giám định công nghệ; mua máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ nghiên cứu. Nguồn hỗ trợ nhập khẩu công nghệ cao, thiết bị công nghệ cao bao gồm Chương trình quốc gia về công nghệ cao, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và các nguồn ngân sách khác của Nhà nước.
3. Về phát triển thị trường và khuyến khích sử dụng sản phẩm công nghệ cao sản xuất tại Việt Nam
Về phát triển thị trường công nghệ cao, Dự thảo (Điều 6) quy định tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước để tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ tại hội chợ, triển lãm ở trong nước và ở nước ngoài; phát triển thị trường giao dịch trên mạng.
Để khuyến khích sử dụng sản phẩm công nghệ cao sản xuất tại Việt Nam, Dự thảo (Điều 7) quy định sản phẩm này được ưu tiên xét chọn tham gia thực hiện dự án chỉ định thầu và dự án đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ 51% trở lên.

4. Về thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Để khuyến khích thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Dự thảo (Điều 8) quy định tổ chức, cá nhân được góp vốn bằng giá trị công nghệ thuộc sở hữu của mình hoặc được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ. Giảng viên, nghiên cứu viên, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiêm nhiệm, được chuyển công tác, nhận trở lại làm việc tại tổ chức đào tạo, nghiên cứu. Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập khi thành lập hoặc tham gia thành lập và được hỗ trợ tài chính từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia khi thành lập doanh nghiệp.

Nhằm thúc đẩy ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Dự thảo (Điều 9) quy định các biện pháp, chính sách cụ thể đối với nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh việc ươm tạo và tổ chức, cá nhân thực hiện dự án ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất và được hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao và các quỹ có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. 

5. Về thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao
Về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, Dự thảo (Điều 10) quy định cụ thể đối với quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao thành lập và hoạt động tại Việt Nam được ưu đãi về thuế như doanh nghiệp công nghệ cao và thị thực xuất nhập cảnh thuận lợi đối với nhà đầu tư là người nước ngoài.
6. Về đào tạo nhân lực công nghệ cao

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ cao, Dự thảo (Điều 11) quy định các ưu đãi đối với các cơ sở đào tạo, giảng viên và sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển như: Các cơ sở đào tạo được tạo điều kiện thuận lợi sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm, ưu tiên đầu tư trang thiết bị nghiên cứu; sinh viên được ưu tiên vay vốn với mức vay và lãi suất ưu đãi để trang trải chi phí học tập; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được ưu tiên xét tuyển vào các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý của Nhà nước; cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao được đặc cách tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, xếp lương phù hợp với trình độ và nhiệm vụ đảm nhiệm theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng; giáo viên, giảng viên được ưu tiên xét chọn cử đi đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ cao ở trong nước và nước ngoài. Dự thảo (Điều 12) quy định về việc xây dựng, nâng cấp một số trường trường đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

7. Về phát triển, đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Dự thảo (Điều 13) quy định về việc xây dựng đề án tổng thể phát triển các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy định trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước đối với việc xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu chức năng, hạ tầng cơ sở đến khu công nghệ cao; quy định nguồn tài chính đầu tư và các chế độ ưu đãi đối với nhà đầu tư tham gia xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

8. Về điều kiện, hồ sơ và thẩm định thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Về điều kiện khi thành lập khu, Dự thảo (Điều 14) quy định các điều kiện cụ thể như: phải phục vụ việc phát triển lĩnh vực công nghệ cao được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển; có quy mô diện tích đất, cơ sở hạ tầng và nhân lực cần thiết, phù hợp với mục tiêu và chức năng nhiệm vụ của từng khu công nghệ cao. 
Về hồ sơ thành lập khu, Dự thảo (Điều 15) quy định các nội dung của Đề án xin thành lập khu cần phải có như: sự cần thiết, đánh giá và giải trình về việc đáp ứng các điều kiện thành lập, phương hướng phát triển, tổng mức đầu tư, đánh giá tác động môi trường, tổ chức xây dựng và quản lý khu. Đối với thẩm quyền, trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ thành lập khu, Dự thảo (Điều 16) quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan có liên quan; tổ chức thẩm định Đề án thành lập khu và lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

9. Về chức năng, quyền hạn của Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Để đảm bảo sự linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng cải cách hành chính, Dự thảo (Điều 17) quy định chức năng và quyền hạn đối với các Ban quản lý khu có thể được được uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ như cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép xây dựng,... và thực hiện việc giao lại đất, mặt nước có thu hoặc không thu tiền; quyết định mức thu tiền sử dụng , tiền thuê đất, mặt nước theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất, đầu thầu dự án trong đó có quyền sử dụng đất.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 

1. Về đào tạo nhân lực công nghệ cao

Về ưu đãi đối với sinh viên, cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao thuộc các ngành công nghệ cao, có ý kiến cho rằng không nên có các ưu đãi đặc biệt về cử sinh viên đi học tập nước ngoài hoặc ưu đãi trong tuyển dụng cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao được đặc cách thành công chức, viên chức vì sẽ gây ra sự bất bình đẳng với các các sinh viên, cán bộ khoa học và công nghệ thuộc ngành nghề khác.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng để tạo ra động lực cho phát triển công nghệ cao ở nước ta, cần có những biện pháp đột phá, trong đó đào tạo và thu hút nhân tài có ý nghĩa quyết định, vì vậy cần có những chính sách ưu đãi đặc biệt về cử sinh viên đi học và tuyển dụng cán bộ vào biên chế,.... Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các chính sách ưu đãi đặc biệt tại Điều 11.  

2. Về thẩm quyền thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về thẩm quyền quyết định thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 2 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng cần phải có sự phân cấp, cụ thể là Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nơi tập trung đầu tư lớn về hạ tầng kỹ thuật, đòi hỏi các điều kiện về quy mô diện tích, thuận tiện giao thông, gần các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước,  vì vậy việc thành lập khu phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định để tránh việc đầu tư chồng chéo giữa các địa phương, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý với loại ý kiến thứ hai là thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải do Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Dự thảo Nghị định quy định theo loại ý kiến thứ hai.  
*

*    *

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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